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Dự thảo v2.0

THÔNG TƯ
Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 
cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương;
Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số;
Căn cứ Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương; 
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định việc cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP.
2. Quy định việc thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
2. Thương nhân thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
3. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Hlk205558783]1. Hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu là các sản phẩm công nghệ số đã được thương mại hóa và đưa vào sử dụng; không áp dụng đối với các sản phẩm mẫu đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển để hoàn thiện thành sản phẩm hoàn chỉnh.
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư này bao gồm một trong các hoạt động sau: nghiên cứu, phân tích, thiết kế, kiểm nghiệm, thử nghiệm, cải tiến nhằm phát triển sản phẩm hoặc sáng tạo phương pháp, giải pháp, phương tiện kỹ thuật mới hoặc cải tiến nâng cao hiệu quả, tính năng kỹ thuật của sản phẩm, công nghệ.
3. Gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu gồm một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công, bao gồm: thay thế linh kiện, lắp ráp, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng, làm mới sản phẩm để có các tính năng, hình thức tương đương với sản phẩm mới cùng chủng loại.
4. Sản phẩm công nghệ số chuyên dùng là sản phẩm công nghệ số được thiết kế và sử dụng để thực hiện những công việc đặc biệt trong các ngành sản xuất chuyên môn hoặc phục vụ trong phòng thí nghiệm, phòng đo kiểm, không phải là sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thông thường.
5. Tân trang là hoạt động sửa chữa, thay thế linh kiện và các hoạt động khác đối với sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng để phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức tương đương với chính sản phẩm đó khi còn mới.
Điều 4. Các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 
1. Phục vụ mục đích đặc dụng, bao gồm: 
a) Di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức;
b) Làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất;
c) Phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ số cho đối tác nước ngoài;
d) Là sản phẩm công nghệ số chuyên dùng;
đ) Là sản phẩm, linh kiện đã được tân trang để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.
2. Phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.
Điều 5. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
1. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP. 
2. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phục vụ mục đích đặc dụng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, tài liệu, giấy tờ khác theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP bao gồm:
a) Trường hợp di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức: tài liệu, giấy tờ thể hiện mối quan hệ giữa thương nhân và tổ chức nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của thương nhân nhập khẩu;
b) Trường hợp làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất: tài liệu, giấy tờ thể hiện hàng hóa nhập khẩu là thiết bị, bộ phận cấu thành của hệ thống dây chuyền sản xuất; hàng hóa nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của thương nhân nhập khẩu;
c) Trường hợp phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ số cho đối tác nước ngoài: tài liệu, giấy tờ chứng minh việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm hoặc cung cấp dịch vụ công nghệ số cho đối tác nước ngoài; 
d) Trường hợp là sản phẩm công nghệ số chuyên dùng: tài liệu, giấy tờ thể hiện thông tin về thời gian kể từ ngày sản xuất đến ngày mở tờ khai nhập khẩu không vượt quá 03 (ba) năm; mô tả và thuyết minh tính năng chuyên dùng của hàng hóa nhập khẩu; chứng minh hàng hóa nhập khẩu sử dụng các ngành sản xuất chuyên môn hoặc phục vụ trong phòng thí nghiệm, phòng đo kiểm, có hiệu quả sử dụng thực tế cho quá trình sản xuất;
đ) Trường hợp là sản phẩm, linh kiện đã được tân trang để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất: tài liệu, giấy tờ thể hiện thông tin về hàng hóa nhập khẩu đã được tân trang và xác nhận, thông báo ngừng sản xuất của hãng sản xuất; quy trình, công đoạn của hệ thống dịch vụ bảo hành, bảo trì, thay thế, sửa chữa cho khách hàng trong nước; mục đích thay thế cho các sản phẩm, linh kiện bị lỗi, hỏng của khách hàng trong nước, không được chuyển nhượng, bán lại; việc thu hồi sau khi thay thế cho khách hàng phải được tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định pháp luật khác có liên quan;
3. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này, tài liệu, giấy tờ khác theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP bao gồm: tài liệu, giấy tờ chứng minh căn cứ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc dự án nghiên cứu khoa học; việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu phù hợp với hoạt động nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. 
Điều 6. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
1. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP.
2. Hồ sơ, trình tự và thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa do mất, thất lạc, hư hỏng thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP. 
Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
1. Thương nhân đã được cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và cho phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, thời hạn hiệu lực trong văn bản cho phép.
2. Các hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
2. Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Thương nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị nhập khẩu; sử dụng hàng hóa đúng mục đích nhập khẩu, không phục vụ mục đích nào khác; thực hiện phương án xử lý hàng hóa nhập khẩu sau khi sử dụng và xử lý nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, phế liệu dư thừa phát sinh (nếu có) sau khi kết thúc hợp đồng gia công tuân thủ theo quy định pháp luật về hải quan và bảo vệ môi trường.
4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng  theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan, người có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Thông tư này, báo cáo định kỳ hàng quý về Bộ Khoa học và Công nghệ theo mẫu kèm theo Thông tư này để phối hợp trong công tác quản lý, điều hành, hậu kiểm.
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình áp dụng Thông tư này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời vướng mắc về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ KHCN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, CNCNTT (20b).
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	Mẫu báo cáo
(Kèm theo Thông tư số …./2026/TT-BKHCN ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)



	CƠ QUAN CẤP PHÉP

Số: ……….       

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 202…



BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục 
sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và cấp Giấy phép gia công hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng 
cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
Kỳ báo cáo: Quý … năm 202…
 (Từ ngày 15/…/202.. đến ngày 14/…/202…)
	Kính gửi:
	Bộ Khoa học và Công nghệ


1. Tình hình thực hiện cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
	STT
	Số hiệu văn bản
	Thời gian văn bản
	Thương nhân nhập khẩu hàng hoá
	Trường hợp nhập khẩu hàng hóa
	Thời hạn lưu tại Việt Nam
	Ghi chú
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